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Tiết 15: BÀI 7- THỰC HÀNH TỔNG HỢP
Tin học Lớp 8
Thời gian thực hiện: 1 tiết 

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: 
- Tạo được mê cung ở mức đơn giản.	
- Sử dụng được cấu trúc lặp, rẽ nhánh, biến, biểu thức trong chương trình Scratch.
2. Về năng lực:
2.1. Năng lực chung: 
- Phát triển năng lực tự chủ, tự học: thông qua việc nghiên cứu sử dụng được các khái niệm hằng, biến, kiểu dữ liệu, biểu thức ở các chương trình đơn giản trong môi trường lập trình trực quan.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra câu trả lời cho các hoạt động về mô tả được kịch bản đơn giản dưới dạng thuật toán và tạo được một chương trình đơn giản
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết được bài thực hành: Trò chơi trong mê cung.
2.2. Năng lực riêng:
- Có ý thức tự bảo vệ sức khỏe trong khai thác và ứng dụng ICT (NLb). 
- Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và Truyền thông (NLc).
3. Về phẩm chất: 
 - Rèn luyện đức tính trung thực, xác lập thái độ trách nhiệm trong việc khai thác và sử dụng thông tin kĩ thuật số.
 - Chăm chỉ: cố gắng vươn lên hoàn thành nhiệm vụ học tập, không ngừng tìm tòi khám phá tri thức thông qua thông tin số.
- Trách nhiệm: Thay đổi hành vi của mình để thích nghi với môi trường số mới. Biết thể hiện được cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và lặp ở chương trình trong môi trường lập trình trực quan.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học: Máy tính, Màn hình ti vi.
2. Học liệu: Phần mềm Scratch.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: HS xác định được việc nào đã được giải quyết, việc nào cần thực hiện hay hoàn thiện nốt.
b) Nội dung: HS nghiên cứu sgk và trả lời các câu hỏi trong nhiệm vụ (SGK T102).
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS. 
d) Tổ chức thực hiện:
B1. Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia nhóm – 4hs/nhóm. GV chiếu trò chơi mê cung (Mục 2, bài 4 trang 93). Dựa vào sơ đồ một cách chia nhỏ công việc và HS trả lời các câu hỏi theo yêu cầu.
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 1. Xác định xem việc nào đã được giải quyết?
 2. Việc nào cần thực hiện hay hoàn thiện nốt?
B2. Thực hiện nhiệm vụ
HS thảo luận, đưa ra câu trả lời.  
B3. Báo cáo, thảo luận 
HS trình bày kết quả.
HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.
B4. Kết luận, nhận định
GV nhận xét, kết luận.
- Bạn Ngọc đã viết xong các lệnh điều khiển nhân vật Con bọ đưa ra câu hỏi (có sử dụng các biến a, b và tổng.
- Bạn Tuấn sẽ viết tiếp phần xử lí câu trả lời
2. HOẠT ĐỘNG 2: BÀI THỰC HÀNH (Trò chơi trong mê cung)
Hoạt động 2.1: Sử dụng các đối tượng có sẵn
a) Mục tiêu: 
Hs biết sử dụng các đối tượng có sẵn hoặc chọn các đối tượng theo ý muốn.
b) Nội dung: 
Hs dùng các đối tượng có sẵn trong tệp MazeAssets.sb3 ở thư mục bài 7.
	Tổ chức thực hiện
(Hoạt động của GV và HS)
	Sản phẩm
(Yêu cầu cần đạt)

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS hoạt động nhóm nghiên cứu SGK và thực hành.
B2. Thực hiện nhiệm vụ: HS hoạt động nhóm, thực hành theo yêu cầu.
B3. Báo cáo, thảo luận: GV cho HS thao tác lại trước lớp, HS khác nhận xét, bổ sung.
B4. Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
	Bước 1


- Dùng các đối tượng có sẵn trong tệp MazeAssets.sb3 ở thư mục bài 7 hoặc chọn các đối tượng theo ý muốn.







Hoạt động 2.2: Điều khiển nhân vật Robot
a) Mục tiêu: 
HS biết sử dụng lệnh Goto để xác định tọa độ của nhân vật. Biết điều khiển nhân vật thông qua cấu trúc lặp liên tục.
b) Nội dung: 
HS sử dụng lệnh Goto để xác định tọa độ của nhân vật. Điều khiển nhân vật Robot di chuyển bằng mũi tên. Sử dụng được cấu trúc lặp liên tục.
	Tổ chức thực hiện
(Hoạt động của GV và HS)
	Sản phẩm
(Yêu cầu cần đạt)

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ: GV hướng dẫn cho HS đặt Robot ở vị trí ban đầu. Dùng cấu trúc lặp liên tục để điều khiển  Robot.
B2. Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hành theo yêu cầu.
B3. Báo cáo, thảo luận: GV cho HS thao tác lại trước lớp, HS khác nhận xét, bổ sung.
B4. Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.

	Bước 2

- Đặt nhân vật Robot ở vị trí lối vào mê cung: Lệnh Motion/ Goto để đặt vị trí bắt đầu của Robot.
- Dùng cấu trúc lặp liên tục để điều khiển Robot di chuyển bằng phím mũi tên.
- Dùng cấu trúc lặp liên tục để điều khiển Robot về vị trí xuất phát bằng lệnh Goto nếu Robot chạm màu bức tường.
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Hoạt động 2.3: Điều khiển bánh
a) Mục tiêu: 
HS biết sử dụng lệnh Goto để xác định tọa độ của nhân vật, lệnh Show và Hide để hiện và ẩn đối tượng.
b) Nội dung:  
HS sử dụng lệnh Goto để đưa bánh vào vị trí trung tâm Mê cung. Khi bắt đầu thì bánh xuất hiện và biến mất khi tìm thấy.
	Tổ chức thực hiện
(Hoạt động của GV và HS)
	Sản phẩm
(Yêu cầu cần đạt)

	NV:
B1. Chuyển giao nhiệm vụ: GV hướng dẫn cho HS đặt bánh ở vị trí trung tâm của mê cung. Dùng cấu trúc lặp liên tục để điều khiển  Robot. Dùng khối lệnh ở bài 5 phần 2 để hoàn thành Bánh được tìm thấy.
B2. Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hành theo yêu cầu.
B3. Báo cáo, thảo luận: GV cho HS thao tác lại trước lớp, HS khác nhận xét, bổ sung.
B4. Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
	Bước 3

- Dùng lệnh Goto đưa bánh vào vị trí trung tâm của mê cung.
- Khi bắt đầu trò chơi Bánh xuất hiện và khi Bánh được tìm thấy thì Bánh cần biến mất.
- Dùng lệnh Show và Hide để cho Bánh xuất hiện và biến mất.





Hoạt động 2.4: Viết lệnh cho nhân vật con bọ
a) Mục tiêu: 
HS biết thêm biến và tính tổng để nhân vật Con bọ đưa ra câu hỏi và xử lý câu trả lời. Biết tạo thêm các vật cản khác.
b) Nội dung: 
HS thêm biến a, b và tổng để nhân vật Con bọ đưa ra câu hỏi và xử lý câu trả lời. Biết tạo thêm các vật cản khác thông qua lệnh Duplicate.
	Tổ chức thực hiện
(Hoạt động của GV và HS)
	Sản phẩm
(Yêu cầu cần đạt)

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ: GV hướng dẫn cho HS Thêm biến a, b và tổng cùng các khối lệnh ở Bài 4 phần thực hành để nhân vật Con bọ đưa ra câu hỏi và xử lý câu trả lời.
- GV: Muốn tạo thêm các vật cản khác em làm thế nào và đặt chúng ở vị trí nào cho phù hợp?
B2. Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời câu hỏi và thực hành theo yêu cầu.
B3. Báo cáo, thảo luận: GV cho HS phát biểu, HS khác nhận xét, bổ sung.
B4. Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
B4. Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
	Bước 4

- Thêm biến a, b và tổng cùng các khối lệnh ở Bài 4 phần thực hành để nhân vật Con bọ đưa ra câu hỏi và xử lý câu trả lời.
- Tạo thêm các vật cản khác: Sử dụng lệnh Duplicate.
- Đặt nhân vật Con bọ ở các vị trí nhân vật Robot đi qua.
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3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (Bước 5: Gỡ lỗi)
a) Mục tiêu: HS biết gỡ lỗi trong chương trình.
b) Nội dung: HS chạy thử chương trình và gỡ lỗi theo yêu cầu.
[bookmark: _GoBack]c) Sản phẩm học tập: 
[image: ]
d) Tổ chức thực hiện:
B1. Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Trò chơi còn có lỗi nếu em nhày chuột vào vị trí bất kỳ trên mê cung lúc xuất hiện câu hỏi, thì nhân vật Robot vẫn có thể đi qua mặc dù không trả lời câu hỏi.
- Để giải quyết lỗi này cần kiểm tra câu hỏi đã được trả lời chưa bằng cách sử dụng thêm biến đang trả lời.
+ Vậy biến đang trả lời sẽ được gán giá trị bằng bao nhiêu khi bắt đầu trò chơi?
+ Nhân vật Robot sẽ thực hiện lặp lại việc Di chuyển như thế nào?
B2. Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát H5a và H5b trang 103 SGK, thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.
B3. Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
B4. Kết luận, nhận định: GV nhận xét, kết luận.
- Biến đang trả lời sẽ được gán giá trị bằng 0 khi bắt đầu trò chơi.
- Nhân vật Robot sẽ thực hiện lặp lại liên tục việc Di chuyển khi Đang trả lời = 0.
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so do moét cach chia nho cong viéc (xem Hinh 4, Bai 4), em xac dinh xem viéc nao

da duogc giai quyét, viéc nao can thuc hién hay hoan thién nt.

Huéng dan

Buée 1. Em ding cac doi tuong c6 san trong tép
MazeAssets.sb3 & thu muc Bai7 hodc chon cac déi
tuong theo y muén (Néumudn tu vé mé cung, em cothe 5
ding cong cu vé vector trong Scratch dé tao mé cung ~ Hinh 1. Vi lrfbdld(ﬁlah
v6i mét duong di duy nhat) nhan vdt Robot

Buge 2. Piéu khién nhan vt Robot.

— Pit nhan vt Robot & vi tri 161 vao ctia Mé cung,
xac dinh toa d6 cua nhan vat nay va sir dung lénh go to
trong nhom Motion dé dat vi tri bit dau cia Robot
(vi dunhu 6 Hinh 1).

~ Piéu khién nhan vat Robot di chuyén bing mii
tén, can ding mét cau tric lap lién tuc kiém tra xem miii
tén nao vira duoc nhan dé lam cho nhan vat Robot dich
chuyén theo truc tung hay truc hoanh (& Hinh 2 1a mét
vi du cho khéi 1énh nay).

— Pé nhan vat Robot khong di chuyén xuyén tuong,
can ¢6 cau tric lap lién tuc kiém tra nhan vat Robot co
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tuong theo ¥ muén (Néu muon tu vé mé cung, em co the
dimg cong cu vé vector trong Scratch dé tao mé cung
v6i mét duong di duy nhat)

Burgre 2. Piéu khién nhan vat Robot.

— Pit nhan vt Robot & vi tri 161 vao ctia Mé cung,
xac dinh toa d6 cua nhan vat nay va sir dung lénh go to
trong nhom Motion dé dat vi tri bit dau cia Robot
(vi dunhu 6 Hinh 1)

~ Piéu khién nhan vat Robot di chuyén bing mii
tén, can ding mét cau tric lap lién tuc kiém tra xem miii
tén nao vira duoc nhan dé lam cho nhan vat Robot dich
ch\ryén theo truc tung hay truc hoanh (6 Hinh 2 1a mét
vi du cho khéi lénh nay).

— Pé nhan vat Robot khong di chuyén xuyén tuong,
can ¢6 cau tric lap lién tuc kiém tra nhan vat Robot co
cham mau birc tuomg hay khéng. Néu cham tuong thi phai
dua nhén vat Robot vé vi tri xuét phat bing lénh go to.
Nhu vy, em can tao thém khéi lénh nhu & Hinh 3

102

| gactmea st ] a
Hinh 1. Vi tri béit déu ciia
nhan vt Robot

Hinh 2. Diéu khién
nhén vdt Robot béing cdic
phim miii tén
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Butre 3. Diéu khién Banh.

Ding lénh go to dua Banh vao vi tri trung tam
Mé cung. Khi bit dau tro choi Banh xuat hién va khi
Binh duoc tim thay thi Banh can bién mat (st dung lénh
Show va lénh Hide de thuc hién diéu nay). Dung khoi
Iénh & Bai 5 phan 2 dé hoan thanh Béanh duwge tim thdy.

Bure 4. Viét lénh cho nhan vat Con be.

- Thém bién q, b va Téng cing cac khéi lénh &
Bai 4 phan Thue hanh dé nhan vat Con bo Dwa ra cau
héiva X li tra loi.

— Tao thém cac vét can khac bing cach nhay chuét
phai vao nhan vat Con b, chon Duplicate (Hinh 4) va
dit nhan vt Con bo & cic vi tri nhan vat Robot di qua

Buvc 5. Go 161

Tro choi con ¢ 16i: Néu nhu em nhay chuét vao vi

Hinh 3. Ngcn nhdn vt
Robot khing di chuyén
xuyén twomg

.

o

export

delete
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Show va lénh Hide dé thuc hién diéu nay). Dung khoi o -
Iénh & Bai 5 phan 2 dé hoan thanh Béanh duwge tim thdy.
Bure 4. Viét lénh cho nhan vat Con be. 4

Hinh 3. Ngcn nhdn vt
Robot khing di chuyén
xuyén twomg

- Thém bién q, b va Téng cing cac khéi lénh &
Bai 4 phan Thue hanh dé nhan vat Con bo Dwa ra cau
héiva X li tra loi.

— Tao thém cac vét can khac bing cach nhay chuét »
phai vao nhan vat Con bo, chon Duplicate (Hinh 4) va

dat nhan vat Con bg & cac vi tri nhan vat Robot di qua % export
Buvc 5. Go 161 delete

Tro choi con ¢6 16i: Néu nhu em nhay chudt vao vi
tri bét ki trén mé cung e xuat hién cau hoi, thi nhanvat  Hink 4. Nhan them nhén vat
Robot van co thé di qua mic du khéng tré 1oi cau héi. Gonde,
D giai quyét 16i nay, can kiém tra cau héi da duoc tra loi
chura bing cach sir dung thém bién Dang tra loi. Bién
nay s& duoc gan gia tri 0 khi bit déu tro choi. Nhan vat Robot sé thuc hién Lip lai lién
tuc viée Di chuyén khi Dang tré 1 = 0.

Ngay sau khi nhan vt Con be dua ra cau hoi, bién Pang tra 1oi sé duoc dat bing
mot gia tri khac 0. Chi khi nguoi choi dua ra cau tra 101 (answer) thi bien Pang tra
16i ma1 duoce nhan lai gia tri 0.
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tuc viée Di chuyén khi Dang tré 1 = 0.

Ngay sau khi nhan vt Con be dua ra cau hoi, bién Pang tra 1oi sé duoc dat bing
mot gia tri khac 0. Chi khi nguoi choi dua ra cau tra 101 (answer) thi bien Pang tra
16i ma1 duoce nhan lai gia tri 0.

Em c6 thé thay viéc sit dung bién Dang tra 1 nhu & Hinh 5

Kb lonh e hién
viée di chuyén

and wait

Hinh 5a. Sir dung Dang tra loi Hinh 5b. Sir dung Dang tra léi
cho nhdn vit Robot cho nhdn vat Con bo
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Cac ban Hoa, ]\goc va Tuan cung tao chuong trinh “Tro choi mé cung”. Tro choi
duge mé ta nhu sau: Béng phim miii tén nguoi choi sé diéu khién nhan vat Robot di
tim banh sinh nhat trong meé cung. Trén du'ong di, néu nhan vat Robot cham phai tuong
thi sé bi bat trd laivi tri xuat phat va déng thoi gip nhan vat Con bo dua ra cau hoi la
phép cong cac s6 ngau nhién. Néu nguoi choi tra 10 ding sé dwoc di tiép, trai lai sé bi

dimg tro chot.
|Mé cung | Banh | Con bo

Hinh 4. So dé mot cach chia nho cong viéc

Nhom ban xdy dung ké
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Nhom ban xdy dung ké
hoach va phan cong viéc tao
chuong trinh tro choi theo
timg déi tuong nhu mo ta &
Hinh 4.

Hueéng dan

Ban Ngoc di viét xong
cac lénh diéu khién nhan vat
Con bo dua ra cau hoi (co sir
dung cac bién a, b va T("mg
nhur & Hinh 5). Ban Tuan s&
viét tiép phan xt li cau tra
101, Tuan ding cau tric &

Hinh 5. Mt khoi lénh dia ra phép

nhanh day du nhu sau todn ctia ban Ngoc
Néu cau trd loi ding:
Nhan vét con bo thay déi trang phuc
Nhan vat con bo dua ra théng bao “Ban tinh ding, Ngioi choi dige di
moi di qua” tiép trong tro choi

Nhan vét con bo bién mat





